
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,055.30 -0.82% 4.79%
VN30 1,048.74 -1.05% 4.33%
HNX 208.50 -1.14% 1.55%
UPCOM 77.34 0.12% 7.94%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 53.82
Tổng GTGD (tỷ) 9,232.41 -11.79% 7.15%

INTRADAY VNINDEX 10/2/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 18,120 0.00% 4.56%
FUEMAV30 12,350 -1.20% 3.61%
FUESSV30 12,900 -0.54% 3.37%
FUESSV50 15,330 -1.16% 9.11%
FUESSVFL 15,120 -1.18% 5.37%
FUEVFVND 22,800 -1.30% 1.79%
FUEVN100 13,440 -1.10% 3.78%

VN30F2309 1,038 -0.83%
VN30F2306 1,035 -1.29%
VN30F2303 1,044 -1.08%
VN30F2302 1,045 -1.14%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 27,670.98 0.31% 6.04%
Shanghai 3,260.67 -0.30% 5.55%
Kospi 2,469.73 -0.48% 10.43%
Hang Seng 21,190.42 -2.01% 7.12%
STI (Singapore) 3,360.69 0.04% 3.36%
SET (Thái Lan) 1664.37 -0.33% -0.36%
Dầu Brent ($/thùng) 86.61 2.75% 0.81%
Vàng ($/ounce) 1,875.30 -0.03% 2.69%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.97% -31 0
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 0
TPCP - 5 năm 3.98% -4 -81
TPCP - 10 năm 4.11% -5 -79
USD/VND 23,739 0.04% -0.09%
EUR/VND 25,994 -0.13% 1.31%
CNY/VND 3,533 -0.34% 1.38%
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Chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương giảm điểm vào thứ Sáu, tiếp tục có tuần thứ
hai giảm điểm, khi các nhà đầu tư lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang thắt
chặt hơn nữa và ảnh hưởng đối với nền kinh tế. Nikkei 225 (Nhật Bản) đi ngược xu
hướng với mức tăng 0,31%, được hỗ trợ bởi một số báo cáo thu nhập khả quan.

Đồng USD giảm so với hầu hết các đồng tiền lớn khác trong bối cảnh lợi suất trái 
phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm bởi các nhà đầu tư kiên định với quan điểm rằng Cục 
Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không cần tăng lãi suất nữa khi lạm phát bắt đầu được 
kiểm soát.

Ngày thực hiện

Thị trường Việt Nam tiếp tục có một phiên giảm điểm vào ngày hôm nay. Mặc dù 
mở đầu phiên sáng với sắc xanh, tuy nhiên vị thế này không duy trì được lâu, thị 
trường biến động giằng co dưới tham chiếu với thanh khoản rất yếu. Sang đến 
phiên chiều, tưởng chừng như có sự phục hồi cho thị trường khi dòng tiền đã bắt 
đầu hoạt động, tuy nhiên thị trường chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ sau 14h.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 94,500     1.61% 1.61% 1,043,263        1,407,274        
BID 42,950     -2.39% -0.92% 2,184,970        2,311,677        
CTG 29,100     -1.02% 0.17% 3,578,949        4,520,120        
TCB 26,950     -1.28% -0.55% 5,114,857        4,183,853        
VPB 17,500     -2.78% -4.11% 26,119,240     24,341,287      
MBB 18,300     -0.81% -1.61% 11,768,063     18,161,411      
HDB 18,150     -0.27% -2.16% 2,783,579        3,676,209        
TPB 23,550     -2.89% -1.88% 7,782,574        7,607,431        
STB 23,650     -3.27% -9.21% 29,433,467     32,591,295      
VIB 21,000     -4.55% -9.69% 4,829,190        7,261,888        
ACB 24,200     -1.22% -1.22% 3,974,794        3,708,541        
NVL 13,750     -2.83% -8.03% 22,262,715     22,034,203      
BCM 84,500     -0.24% 0.60% 133,988           137,789            
PDR 12,050     0.00% -12.04% 8,823,520        7,897,797        
GAS 106,100  -1.85% 0.86% 387,166           524,358            
POW 12,000     0.00% -1.23% 18,187,945     17,776,168      
PLX 38,300     1.06% 2.68% 1,860,316        1,816,457        
VIC 54,000     -0.37% -3.57% 2,873,779        3,287,721        
VHM 45,400     0.22% -5.61% 2,944,267        2,833,015        
VRE 28,200     0.00% -3.42% 2,287,175        1,684,573        
VNM 75,900     1.20% -0.13% 2,029,263        2,668,897        
MSN 91,200     -0.65% -5.49% 977,726           1,345,138        
SAB 189,400  -2.27% -1.76% 106,930           147,998            
BVH 49,800     0.91% 0.20% 933,252           931,638            
VJC 102,000  0.10% -6.51% 254,951           287,307            
FPT 80,700     0.00% 0.75% 1,549,904        1,298,675        
MWG 42,100     -4.32% -11.92% 3,461,169        3,687,779        
GVR 14,650     -2.01% -4.87% 3,834,469        2,579,015        
SSI 19,000     -1.81% -3.80% 20,522,473     18,802,071      
HPG 20,500     -0.49% -2.84% 32,639,829     34,604,670      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Bộ Công Thương bỏ đề xuất 'nhường' Bộ Tài chính điều hành xăng dầu.

VHM: Giữa bão sa thải, Vinhomes tuyển ồ ạt 3.000 nhân sự, lương hấp dẫn 15-
25 triệu đồng/tháng, bao ăn ở miễn phí…

SAB: Sabeco muốn mua thêm cổ phần của 2 công ty đang thua lỗ trăm tỷ là Bia 
Sài Gòn Bình Tây và Tập đoàn Bao Bì Sài Gòn, nâng thành công ty con

FPT: Nhận thấy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo tổng đài là xu 
hướng không thể đảo ngược trong kinh doanh, FPT Retail đã phối hợp FPT 
Smart Cloud xây dựng và đưa vào sử dụng giải pháp Trợ lý ảo tổng đài - 
voicebot CSAT, bước đầu cho kết quả khả quan. Áp dụng tại FPT Long Châu từ 
tháng 4/2022, voicebot CSAT tiếp tục được triển khai tại khối FPT Shop từ 
tháng 2/2023. 

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

NVL: Tập đoàn Novaland đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét để cho các tập 
đoàn bất động sản được tái cấu trúc nợ, giãn nợ trong vòng 24 - 36 tháng.

ACB: Lãnh đạo ACB cho biết tăng trưởng tín dụng năm 2023 sẽ bám sát mục 
tiêu của Ngân hàng Nhà nước là 14-15%. Tăng trưởng huy động thấp hơn và 
sát với tín dụng, ước đạt 10%. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch cho năm 2023 là 
trên 20.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mục tiêu cụ thể phải chờ Đại hội đồng cổ đông 
vào tháng 4 tới.

Nội dung

Lãi suất tiền gửi tiếp tục "hạ nhiệt" sau Tết Nguyên đán;

Người tiêu dùng Trung Quốc gửi tiết kiệm kỷ lục 2.600 tỷ USD;

Nhiều đơn hàng dệt may chuyển sang Việt Nam;

Chính phủ Anh công bố vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Hết tin đồn phá sản, Credit Suisse lại báo lỗ kỷ lục;

Đơn hàng xuất khẩu đồ gỗ bắt đầu quay trở lại;
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